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Nam Nữ

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7 16/11/1982 Giáo viên 
GV THPT 

Hạng II
V.07.05.14 2 4.34 3/1/2023 3 4.68 9/1/2025 Trong chỉ tiêu CSTĐ cơ sở năm 2024-2025 6 tháng

6 3.99 3/1/2023 7

 Phạm Thị Oanh     Đào Thế Anh

Hải Phòng, ngày  24  tháng   11   năm 2025    

Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG

GV THPT 

Hạng III
V.07.05.15 5 3.66 1/1/2023 6

Nguyễn Thanh Hòa

8 Nguyễn Hà Hương Ly 23/12/1983 Giáo viên

3.99 7/1/2025 Trong chỉ tiêu

4.32 9/1/2025 Trong chỉ tiêu CSTĐ cơ sở năm 2024-2025 6 tháng
GV THPT 

Hạng III
V.07.05.15

4/1/2025 Trong chỉ tiêu
CSTĐ cơ sở năm 2023-2024, 

CSTĐ cơ sở năm 2024-2025
9 tháng

6 Đặng Văn Huy 4/10/1987 Giáo viên 

02.007 5 3.66 1/1/2023 6 3.995 Vũ Thị Kim Dung 26/9/1983 Nhân viên 

 CSTĐ cơ sở năm 2024-2025 6 tháng

4.68 11/1/2025 Trong chỉ tiêu
CSTĐ cơ sở năm 2023-2024, 

CSTĐ cơ sở năm 2024-2025
9 tháng

GV THPT 

Hạng II
V.07.05.14 2 4.34 8/1/2023 3

8/1/2023 3

4/1/2025 Trong chỉ tiêu
CSTĐ cơ sở năm 2023-2024, 

CSTĐ cơ sở năm 2024-2025
9 tháng

4 Ngô Xuân Trường 9/11/1981 Giáo viên 

V.07.05.15 6 3.99 1/1/2023 7 4.323 Phạm Thị Nhiên 16/11/1984 Giáo viên 
GV THPT 

Hạng III

CSTĐ cơ sở năm 2023-2024, 

CSTĐ cơ sở năm 2024-2025
9 tháng

2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 3/9/1983 Giáo viên 

V.07.05.15 6 3.99 10/1/2023 7 4.32

4.68 11/1/2025 Trong chỉ tiêu
CSTĐ cơ sở năm 2023-2024, 

CSTĐ cơ sở năm 2024-2025
9 tháng

GV THPT 

Hạng II
V.07.05.14 2 4.34

B

1 Trần Thị Hoài 4/2/1984 Giáo viên 
GV THPT 

Hạng III
1/1/2026 Trong chỉ tiêu

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY                      Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ,VIÊN CHỨC, NGƯỜI  LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2025

STT Họ và tên

Ngày sinh Chức vụ, 

chức danh 

công tác

Ngạch/chứ

c danh 

nghề 

nghiệp

Lương hiện hưởng Lương mới đề nghị Điều kiện tiêu chuẩn và thành tích
Số tháng 

được nâng 

trước thời 

hạn
Mã số ngạch Bậc

Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và mốc 

xét nâng 

lương lần sau

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và mốc 

xét nâng 

lương lần sau

Điều kiện tiêu 

chuẩn 
Thành tích
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